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THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM
(Ban hành kèm theo công văn số         /MT-SKHC ngày      /     /2020)

1. Tên cơ sở: Công ty TNHH Vbook Hoa Kỳ
2. Địa chỉ trụ sở: Lô B227A, đường số 7, KCN Thái Hòa, ấp Tân hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An
3. Địa chỉ phòng kiểm nghiệm: Lô B227A, đường số 7, KCN Thái Hòa, ấp Tân hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An
4. Điện thoại: 0272 6280 999			Fax: 0272 6280 999
5. Danh mục tên các hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm:
	STT
	Tên hoạt chất
	STT
	Tên hoạt chất

	1
	Acid Boric
	47
	Flupyradifurone

	2
	Alkylbenzyl dimethyl ammonium chloride
	48
	Hydrogen peroxide

	3
	Allethrin
	49
	Icaridin

	4
	Alpha – terpineol
	50
	Imidacloprid

	5
	Alpha – cypermethrin
	51
	Imipeothrin

	6
	Azadirachtin
	52
	Imiprothrin

	7
	Benzalkonium chloride
	53
	Indoxacarb

	8
	Beta – cypermethrin
	54
	Ion bạc

	9
	Bifenthrin
	55
	Iodosulfuron-methyl-sodium

	10
	Bioallethrin
	56
	Isopropanol

	11
	Chitosan
	57
	Lambda-cyhalothrin

	12
	Chlorantraniliprole
	58
	Lufenuron

	13
	Chlorfenapyr
	59
	Malathion

	14
	Chlorhexidine digluconate
	60
	Meperfluthrin

	15
	Chlorhexidine gluconate
	61
	Metofluthrin

	16
	Chlorine hoạt tính
	62
	Nano bạc

	17
	Chloroxylenol
	63
	Novaluron

	18
	Chlorpyrifos methyl
	64
	Octyl decyl dimethyl ammonium chloride

	19
	Citronella
	65
	Permethrin

	20
	Clothianidin
	66
	Phoxim

	21
	Cyantraniliprole
	67
	Picaridin

	22
	Cypermethrin
	68
	Piperonyl butoxide

	23
	Cyphenothrin
	69
	Pirimiphos-methyl

	24
	Cyromazine
	70
	Polydimethylsiloxane

	25
	d,d,trans-Cyphenothrin
	71
	Polyhexamethylene biguanide hydrochloride

	26
	d-Allethrin
	72
	Polyphenol

	27
	Deltamethrin
	73
	Povidone-iodine

	28
	Didecyl dimethyl ammonium  chloride
	74
	Povidone-iodine (Iodine tự do)

	29
	Diethyltoluamide (DEET)
	75
	Prallethrin

	30
	Diflubenzuron
	76
	Propoxur

	31
	Dimefluthrin
	77
	Pyrethrins

	32
	Dinotefuran
	78
	Pyriproxyfen

	33
	d-Phenothrin
	79
	Rotenone

	34
	d-Tetramethrin
	80
	S-Bioallethrin

	35
	D-trans-Allethrin
	81
	Sodium dichloroisocyanurate

	36
	Methyl eugenol
	82
	Spinosad

	37
	Emamectin benzoate
	83
	Sulfluramid

	38
	Esbiothrin
	84
	Temephos

	39
	Esfenvalerate
	85
	Temephos

	40
	Esfenvalerate
	86
	Tetramethrin

	41
	Ethanol
	87
	Tetramycin

	42
	Ethyl butylacetylaminopropionate
	88
	Thiamethoxam

	43
	Etofenprox-Ethofenprox
	89
	Transfluthrin

	44
	Etofenprox
	90
	Quaternary ammonium compounds

	45
	Fenitrothion
	91
	Triclosan

	46
	Flufenoxuron
	
	



